DANH SÁCH

Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”,
“Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thứ Ba - năm 2021

(Kèm theo Công văn số          /SVHTTDL-QLVH ngày     tháng 10 năm 2020
của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
	TT


	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Địa chỉ thường trú
	Tài năng

	ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN

	1
	Ông Hồ Ngọc An 


	1958
	Cor
	Thôn II, xã Trà Thủy, huyện Trà Bồng
	- Loại hình di sản nắm giữ: Lễ hội và trình diễn dân gian (Lễ hội hiến trâu, nghệ thuật diễn tấu đàn Bro)

- Năm bắt đầu thực hành di sản 1990 (30 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 305 người

- Năm phong tặng NNUT: 2015

	2
	Ông Hồ Văn Đường 
	1956
	Cor
	Thôn Trà Ong, xã Sơn Trà, huyện Trà Bồng
	- Loại hình di sản nắm giữ: Lễ hội và trình diễn dân gian (Lễ hội hiến trâu, nghệ thuật diễn tấu đàn Bro)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1991 (29 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 100 người

- Năm phong tặng NNUT: 2019

	3
	Ông Trịnh Công Sơn
	1954
	Kinh
	Tổ 06, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (nghệ thuật Bài chòi)

- Năm bắt đầu thực hành di sản 1975 (45 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 600 người

- Năm phong tặng NNUT: 2019

	ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

	1
	Ông Đinh B Rum 
	1947
	Hrê
	Thôn Làng Mùng, xã Sơn Bao, huyện Sơn Hà
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (nghệ thuật diễn tấu đàn Ca râu, Pơ roac, Ra ngói, Ta lía, Ra đan, Tà vố, Chinh Ta vang, Chinh Ka La, Cồng chiêng)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1977 (43 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người

	2
	Ông Đinh Văn Trên 
	1945
	Hrê
	Thôn Gò Ra, xã Sơn Thành, huyện Sơn Hà
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Tà lía, Vinh rút, Ra ngói, đàn tre, đàn Ca râu, Cồng chiêng)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: ….( năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 45 người

	3
	Ông Đinh Văn Măng 
	1956
	Hrê
	Thôn Làng Làng, xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Ta lía, Ra ngói, Vrock, Ra đan)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1978 (42 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người



	4
	Bà Đinh Thị Tiêu/Đinh Thị Chu/Mí Tiêu Mí 
	1915
	Ca dong
	Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (sáo A Păm và Văng vút)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1930 (90 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 35 người

	5
	Ông Đinh Thanh Nhanh/Đinh K Nhanh 
	1974
	Ca dong
	Khu dân cư Tu Ta Mang, thôn Huy Măng, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Cồng chiêng, hát dân ca)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1989 (31 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người

	6
	Ông Đinh Văn Tình 
	1953
	Ca dong
	Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Hát dân ca)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1973 (47 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người

	7
	Ông Đinh Minh Khoang 
	1932
	Ca dong
	Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	- Loại hình di sản nắm giữ: Tri thức dân gian và nghệ thuật trình diễn dân gian (Chế tác nhạc cụ và đánh đàn Brock)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1951 (69 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 30 người

	8
	Ông Đinh Văn Phú
	
	Ca dong
	Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Hát kể chuyện dân gian)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1965 (55 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người

	9
	Bà Trần Thị Mỹ Lệ 
	1961
	Kinh
	Tổ 2, phường Lê Hồng Phong, tp Quảng Ngãi
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Bài chòi)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1975 (45 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 600 người

	10
	Bà Bùi Thị Nữ Diệp 
	1985
	Kinh
	Thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Bài chòi, hát Hô thai)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1997 (23 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 50 người.

	11
	Ông Nguyễn Mộng 
	1940
	Kinh
	Thôn Tuyết Diêm 2, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Hát Bả trạo, Hô thai, chơi nhạc cụ)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1990 (30 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 120 người

	12
	Ông Nguyễn Thực/Nguyễn Trung Thực 
	1963
	Kinh
	Thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Nghệ thuật Bài chòi, hát Bả trạo)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1983 (37 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 252 người

	13
	Ông Phạm Văn Nhót 
	1970
	Hrê
	Thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đánh chiêng Ba)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1999 (21 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 35 người

	14
	Ông Phạm Văn Vể
	1955
	Hrê
	Thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đánh chiêng Ba)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1985 (35 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 35 người

	15
	Ông Phạm Văn Rôm
	1971
	Hrê
	Thôn Phân Vinh, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đánh chiêng Ba)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 2000 (20 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 35 người

	16
	Ông Phạm Văn Say
	1983
	Hrê
	Thôn Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ
	- Loại hình di sản nắm giữ: Nghệ thuật trình diễn dân gian (Đánh chiêng Ba)

- Năm bắt đầu thực hành di sản: 1998 (22 năm)

- Số lượng học trò đã truyền dạy: 45 người
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